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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

DẦU KHÍ VIỆT NAM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

ĐỊA MẠO VÀ TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Địa chất

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Địa mạo và trầm tích Đệ tứ 

Geomorphology - Quaternary Sediment 

2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:


              30 tiết ( 2 tiết / tuần )



+ Lý thuyết: 

          18 tiết

         + Bài tập, kiểm tra: 
 12 tiết

     - Thí nghiệm: 

          không 


- Tự học: 


              60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước:

Địa chất đại cương


 

· Môn học song hành:



· Ghi chú khác: 

6. Mục tiêu của môn học:

Là môn học bắt buôc nhằm trang bị cho sinh viên các định nghĩa và khái niệm cơ bản về địa mạo học, các đối tượng và nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các ngành, vị trí của của địa mạo học trong địa chất và địa vật lý. Bên cạnh đó, môn học giúp sinh viên hiểu thêm về ý nghĩa thực tiễn của địa mạo, sơ lược lịch sử phát triển, xem và làm quen vơi bản đồ địa mạo và trầm tích kỷ đệ tứ. 

7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học bao gồm các nội dung chính:  Đại cương về hình thành trái đất; vai trò của các yếu tố nội lực trong thành tạo địa hình; khai niệm địa mạo động lực; vai trò của dòng chảy và địa hình xâm thực tích tụ; vai trò hoạt động karst và địa hinh karst; vai trò của hoạt động sóng biển và địa hinh bờ biển; địa hình miền núi và đồng bằng; phân loại địa hình và phương pháp xác định tuổi địa hình; bản đồ địa mạo; kiến thức về trầm tích đệ tứ: đặc điểm địa chất và các phương pháp nghiên cứu trầm tích đệ tứ.

Môn học bao gồm thực tập và bài tập: làm quen bản đồ, chú giải và thành lập cắt bản đồ địa mạo; bản đồ trầm tích, lập mặt căt trầm tích đệ tứ và các bản đồ trắc lượng hình thái. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 

[1]  Geomorphology - Richard J. Chorley, Stanley Alfred Schumm, David E. Sugden. 1985
 [2] . Giáo trình địa mạo đại cương - Đào Đình Bắc - NXB Đại Học quốc gia HN, 2000.
· Sách tham khảo:  
 [3] . Encyclopedia of geomorphology, Volume 2 - Andrew Goudie - Routledge Ltd, 2004.
 [4] Geomorphology: an introduction to the study of landforms, Edition 7 - Charles Andrew Cotton, 1960.
 [5] Geomorphology: themes and trends - Alistair F. Pitty - Barnes and Noble books, 1985
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 



10%

· Bài tập (nếu có): 




20%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


20%

· Điểm thi kết thúc môn học: 
50%

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương I: Bài mở đầu

1.1. Định nghĩa và các khái niệm cơ bản

1.2. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa mạo

1.3. Phương pháp nghiên cứu địa mạo

1.4. Các ngành học của địa mạo

1.5. Vị trí của địa mạo học trong địa chất và vật lý – Các nhân tố phát triển địa hình mặt đất

1.6. Ý nghĩa thực tiễn của địa mạo học
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 1,  mục1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tài liệu [2])
	Đọc giáo trình [1], tài liệu tham khảo [3]

	Chương II: Những nét đại cương về hình thái Trái đất ( Địa mạo hành tinh)

2.1. Hình dạng, kích thước của Trái đất

2.2. Sự phân cắt theo chiều ngang của mặt đất

2.3. Sự phân cắt theo chiều đứng của bề mặt trái đất
	 1LT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 3)

	Chương III: Vai trò của các yếu tố nội lực trong việc tạo địa hình (Địa mạo cấu tạo)

3.1. Những đặc điểm chung về cấu tạo của Trái đất

3.2. Đặc điểm cơ học của các chuyển động nội sinh

3.3 Vai trò của cấu trúc địa chất trong việc thành tạo địa hình

3.4. Vai trò của vận động kiến tạo trong việc thành tạo địa hình

3.5. Vai trò của vận động kiến tạo trẻ trong việc thành tạo địa hình

3.6. Vai trò của thành phần thạch học trong việc thành tạo địa hình

3.7. Sự thể hiện của các yếu tố nội lực trên địa hình
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 3)

	Chương IV: Vai trò của các yếu tố ngoại lực trong việc thành tạo địa hình (Địa mạo động lực)

4.1. Khái niệm

4.2. Phân loại các quá trình ngoại lực

4.3. Vai trò của quá trình phong hóa trong việc thành tạo địa hình

4.4. Vai trò của quá trình bóc mòn trong việc tạo thành địa hình

4.5. Vai trò của gió trong sự tạo địa hình

4.6. Vai trò tác dụng của băng tuyết trong việc tạo địa hình.
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tài liệu [2,3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4)

	Chương V: Vai trò hoạt động của dòng chaỷ và địa hình xâm thực tích tụ của các dòng chảy

5.1. Các đặc điểm cơ bản trong quá trình xâm thực bào mòn và tích tụ của các dòng chảy

5.2. Thung lũng sông

5.3. Lòng song

5.4. Bãi bồi

5.5. Thềm sông
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục 1, 2, 3, 4, 5
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4)

	Chương VI: Vai trò thành tạo địa hình của bốc mòn, phong hóa, gió và băng hà:

6.1. Vai trò của quá trình phong hóa trong tạo thành địa hình

6.2. Vai trò của quá trình bóc mòn trong tạo thành địa hình

6.3. Vai trò thành tạo địa hình của gió

6.4. Vai trò thành tạo địa hình của băng
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3, 4
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 5)

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Chương VII: Vai trò của hoạt động Karst và địa hinh Karst

7.1. Các điều kiện phát triển của Karst

7.2. Những đặc điểm địa chất thủy văn ở các miền Karst

7.3. Cấu tạo Karst

7.4. Các kiểu Karst cơ bản

7.5. Hình thái Karst

7.6. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của Karst đối với nền kinh tế quốc dân
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4,5)

	Chương VIII: Vai trò hoạt động của song biển và địa hình bờ biển

8.1. Hoạt động địa chất và sự hình thành địa hình bờ biển

8.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành tạo địa hình bờ biển và phân loại bờ biển

8.3. Ý nghĩa thực tiễn của địa mạo bờ biển trong một số ngành kinh tế quốc dân

8.4. Thềm sông
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4,5)

	Chương IX: Địa hình miền núi và đồng bằng

9.1. Địa hình miền núi

9.2. Địa hình đồng bằng
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4,5)

	Chương X: Phân loại địa hình và phương pháp xác định tuổi địa hình

10.1. Hệ thống hóa và phân loại địa hình

10.2. Khái niệm tuổi địa hình và các phương pháp xác định tuổi địa hình
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 10, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4,5)

	Chương XI: Bản đồ địa mạo

11.1. Khái niệm và nội dung của bản đồ địa mạo

11.2. Phân loại bản đồ địa mạo

11.3. Nền địa hình cho bản đồ địa mạo

11.4. Phương pháp thể hiện bản đồ địa mạo

11.5. Dấu hiệu qui ước của bản đồ địa mạo

11.6. Mặt cắt địa mạo

11.7. Các nguyên tắc thành lập bản đồ địa mạo

11.8. Khái niệm về bản đồ trắc lượng hình thái
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 11, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4,5)

	Chương XII: Đặc điểm địa chất kỷ đệ tứ

12.1. Khái niệm chung

12.2. Đặc điểm địa chất kỷ đệ tứ

12.3. Phân chia địa tầng kỷ đệ tứ

12.4. Phân lọa trầm tich Đệ Tứ theo nguồn gốc
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 12, mục 1, 2, 3,4
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4,5)

	Chương XIII: Các phương pháp nghiên cứu trầm tích đệ tứ

13.1. Các phương pháp nghiên cứu trầm tích đệ tứ trong phòng thí nghiệm

13.2. Các phương pháp nghiên cứu trầm tích đệ tứ ngoài trời

      13.3. Phương pháp đo vẽ bản đồ trầm tích đệ tứ
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương13 , mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4,5)

	Thực tập trong phòng và bài tập

1. Xem và làm quen với bản đồ địa mạo và chú giải bản đồ địa mạo

2. Tập thành lập mặt cắt địa mạo

3. Xem bản đồ trầm tích Đệ Tứ

4. Tập thành lập mặt cắt trầm tích Đệ Tứ theo bản đồ

5. Thành lập các loại bản đồ trắc lượng hình thái
	5TT, 5BT
	
	Tham gia thực tập các phần liên quan đến bản đồ; Làm bài tập về thành lập mặt cắt, bản đồ 


 Ngày.........tháng.......năm 20…. 

HIỆU TRƯỞNG 

   TRƯỞNG KHOA
    
TRƯỞNG BỘ MÔN
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